

	PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

	  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD  6
         NĂM HỌC 2018 -2019



	Cấp độ
Tên
Chủ đề
(nội dung, chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	

	Chủ đề 1: Quan hệ với bản thân.
1.Tự chăm sóc  rèn luyện thân thể.
2. Tiết kiệm
	+H/s biết các biện pháp để tự chăm sóc rèn luyện thân thể.
	
	+ Hiểu và lựa chọn được câu thành ngữ nói về tiết kiệm
	

	
	






	
	





	

	Số câu:
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
0,5
5%
	
	1
0,5
5%
	
	
	
	
	
	Số câu 2
1 điểm
10% 

	Chủ đề 2: Quan hệ với người khác.
1.Lễ độ.





2.Biết ơn.





3. Tôn trọng kỉ luật
	+H/s nhận biết được đức tính lễ độ của con người 
+H/s nhận biết được các biểu hiện của sự biết ơn của con người 


Liệt kê được thiên nhiên gồm những gì



Ghi lại sự việc thể hiện sự tôn trọng kỉ luật 
	








Hs trình bày được biết ơn (0.75đ)
	















	








Xác  định được cần biết ơn những ai (1.25đ)

Tóm tắt được một số vai trò của thiên nhiên
(1.5đ)




	
	








Vì sao phải biết ơn (1.0đ)
Nhận xét về hành vi của bạn An (1.0đ)
	
	










Đưa ra cách ứng xử về việc làm bảo vệ thiên nhiên (1.0đ)
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	4
2
20%
	1
0.75
7.5%
	
	2
2.75
27.5%
	
	2
2,0
20%
	
	1
1.0
10%
	Số câu 9
8,5
điểm
=80% 

	Chủ đề 3: Quan hệ với công việc.
Siêng năng kiên trì.
	+H/s nhận biết biểu hiện của SNKT. 
	
	
	
	
	
	

	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
0,5
5%
	
	
	
	
	
	
	
	Số câu 1
0,5 điểm
5% 

	Tổng số câu
TSố điểm
Tỉ lệ %
	6
3,0
30%
	1
0.75
7.5%
	1
0.5
5%
	2
2.75
27.5%
	
	1
2,0
20%
	
	1
1,0
10%
	12
10
100%
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PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3đ)
Câu 1: Việc làm nào sau đây là biết tự chăm sóc, rèn luyện thân thể ?
A, Luôn cố gắng ăn thật nhiều .
B, Khi ngủ trùm chăn kín đầu cho ấm.
C, Đi ngoài trời nắng về là tắm nước lạnh ngay.
D, Ăn uống điều độ, tập thể dục thể thao đều dặn.
Câu 2; Việc làm nào sau đây thể hiện sự siêng năng ?
A, Mai thường xuyên giúp mẹ làm việc nhà.
B, Tuấn chỉ lo việc học của mình, ngoài ra không làm việc gì giúp gia đình.
C, Mỗi lần lớp tổ chức lao động là Hải toàn báo bị đau để được nghỉ.
D, Ngày chủ nhật là Hà lại ngủ đến gần 9 giờ sáng mới dậy.
Câu 3; Em đang ở nhà làm bài tập để chiều đi học thì bạn bè rủ em đi chơi ,  em sẽ làm gì ?
A, Đi chơi cùng bạn còn bài tập hôm sau giải.
B, Rủ bạn ở lại mở máy tính cùng chơi game cho vui.
C, Khuyên bạn ở lại cùng trao đổi lầm bài tập để chuẩn bị cho buổi chiều đi học.
D, Đi rủ thêm một số bạn cùng đi chơi.
Câu 4; Hành vi nào sau đây thể hiện tính Lễ độ ?
A, Nói trống không với người khác.
B, Vui vẻ, cởi mở với các bạn trong lớp.
C, Trêu chọc bạn bị khuyết tật.
D, Đến nhà bạn chơi, gặp mẹ của bạn thì không chào.
Câu 5; Việc làm nào sau đây thể hiện sự tôn trọng kỉ luật ?
A, Ngắt một bông hoa trong công viên.
B, Làm bài tập Toán trong giờ Tiếng Anh.
C, Đi học đúng giờ.
D, Nói chuyện riêng trong giờ học.
Câu 6:Câu thành ngữ thể hiện đức tính tiết kiệm?
      A.Cơm thừa gạo thiếu
      B. Năng nhặt chặt bị
      C.Vung tay quá trán
      D.Kiếm củi ba năm thiêu một giờ
PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1:  (3,0đ) Thế nào là biết ơn? Chúng ta cần biết ơn những ai ? Vì sao ? 
Câu 2. (2,0điểm)
       Thiên nhiên bao gồm những gì ? Tại sao cần phải yêu thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên ?
Câu 3; (2điểm);Tình huống: Chủ nhật tuần trước cả nhà An đi tham quan khu hồ nước tự nhiên ở gần nhà. Cả nhà ăn bữa trưa ngay cạnh hồ. Ăn xong, An thu dọn những tờ giấy báo và thức an còn thừa ném cả xuống hồ. 
 1, Em có nhận xét gì về hành vi của An .
 2, Nếu em là bạn của An trong tình huống trên thì em sẽ làm gì ?

                      ----------------------------------- hết  ---------------------------------------
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PHẦN I - TRẮC NGHIỆM (3đ) Mỗi câu trả lời đúng được 0,5đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	A
	C
	B
	C
	B



PHẦNII - TỰ LUẬN ( 7đ)

	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Biểu điểm

	Câu 1:  
3điểm 

	
 - Biết ơn là sự bày tỏ thái độ trân trọng, tình cảm và những việc làm đền ơn, đáp nghĩa đối với những người đã giúp đỡ mình, với những người có công với dân  tộc, đất nước .
- Biết ơn những người đã giúp đỡ ta trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Vì họ đã mang đến cho ta những điều tốt đẹp.
- Biết ơn thầy cô giáo đã dạy dỗ ta. Vì thầy cô giáo cho ta kiến thức, dạy cho ta kỹ năng sống.
- Biết ơn Đảng, Bác Hồ, các anh hùng, liệt sĩ. Vì đã đem lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho dân tộc. 

	
0,75


0,75

0,75

0,75

	Câu 2 (2,0đ)
	-  Thiên nhiên bao gồm: không khí, bầu trời, sông, suối, rừng cây, đồi, núi, động – thực vật.
- Vai trò của thiên nhiên:
+ Thiên nhiên cung cấp cho con người thức ăn, nước uống, không khí để thở .
+ Đáp ứng và thoả mãn nhu cầu tinh thần của con người như tham quan, du lịch 
+ Cung cấp tài nguyên thiên nhiên để phục vụ cho nhu cầu của cuộc sống: gỗ, khoáng sản, đất đai để trồng trọt chăn nuôi, thuỷ hải sản cho nhu cầu thực phẩm...vv 

	0,5 điểm
 
0.5 điểm


0.5 điểm


0.5 điểm



	Câu 3
(2đ)
	 *Giải quyết được tình huống:
1. Hành vi của An là sai vì làm như vậy sẽ gây ô nhiễm cho hồ nước. Điều đó chừng tỏ bạn An chưa biết yêu quí, bảo vệ, sống hòa hợp với thiên nhiên.
1. Nếu là bạn của bạn An trong tình huống trên thi em sẽ can ngăn và nói cho bạn An biết tầm quan trọng của thiên nhiên đối với đời sống con người. Vì vậy, con người phải có trách nhiệm yêu quí, bảo vệ thiên nhiên. Điều đó cũng chính là con người đang bảo vệ cuộc sống của chính con người. Việc làm của An là hoàn toàn không nên làm bạn cần phải rút kinh nghiệm làn sau.


	
1đ



1đ

	







































